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DỰ THẢO


NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: _Toc499889897]
[bookmark: chuong_1][bookmark: _Toc499889912]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một sốcác điều sau đây của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:
[bookmark: dc_1]1., bao gồm: Điều 4 về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2. ; Khoản 1khoản 1 Điều 12 về hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;
3., Kkhoản 1 và khoản 2 Điều 14 về hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý;
4.; Điều 15 về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực;
; 5. Kkhoản 2 Điều 16 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;
; 6. Điều 17 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;
à 7. Điều 19 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị..
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 5 Nghị định này.
2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi chung là Đề án): Là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hằàng năm, trung hạn hoặc dài hạn. 
2. Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừabao gồm các nội dung: là văn bản tập hợp các nội dung về mục tiêu; đối tượng và điều kiện hỗ trợ; trình tự, thủ tục lựa chọn; nội dung hỗ trợ; nguồn lực thực hiện; cơ chế quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; thời gian thực hiện Đề án; các nội dung khác (nếu có).
2. Cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Là cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đầu mối xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, điều phối, giám sát, đánh giá thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Dự án đầu tư): là tập hợp các đề xuất có liên quan tới việc đầu tư kinh phí để xây dựng mới, mở rộng, sửa chữa, nâng cấp hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định liên quan tới chuỗi phân phối sản phẩm, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa và khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khoảng thời gian nhất định.
4. Cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Là cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện, phối hợp, giám sát, đánh giá thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 Điều này.
53. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: bao gồm Là các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp trung ương và cấp địa phương được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí để , tổ chức triển khai, đánh giá về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao. 


64. Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Là một cấu phần của Cổng thông tin doanh nghiệp điểm truy cập trên môi trường mạng (tại địa chỉ www.business.gov.vn), là điểm truy cập trên môi trường mạng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tích hợp thông tin, dịch vụ và các ứng dụng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Cổng thông tin).
75. Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Llà tập hợp các dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ dẫn kinh doanh, tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy định của pháp luậtđể cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định này.
86. Mạng lưới tư vấn viên: Là tập hợp các tư vấn viên, tổ chức tư vấn có chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác nhau đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, được các cơ quan quản lý nhà nước công nhận trên cơ sở các tiêu chí được ban hành và công bố công khai để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
9. Doanh nghiệp đầu chuỗi: là các doanh nghiệp có mối quan hệ thương mại ngược với các  doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm soát các giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị và tham gia vào quá trình doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi, tạo ra giá trị gia tăng đối với nguyên phụ liệu và bán sản phẩm cuối cùng ở thị trường trong và ngoài nước. 
710. Doanh nghiệp nhỏ và vửa sử dụng nhiều lao động nữ hơn: Llà doanh nghiệp sử dụng số lao động nữ chiếm 50% trở lên so với tổng số lao động của doanh nghiệp.
8. Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa (đào tạo in-house): Là hoạt động đào tạo tại hiện trường của doanh nghiệp, được thiết kế theo nhu cầu của doanh nghiệp nhằm hướng dẫn trực tiếp người lao động khắc phục các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp.
9. Đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đào tạo e-learning): Là hình thức học tập thông qua môi trường mạng và sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, cho phép truyền đạt, cung cấp các kỹ năng, kiến ​​thức về thành lập, quản lý, vận hành doanh nghiệp cho một số lượng lớn người học. 
10. Doanh nghiệp đầu chuỗi: là các doanh nghiệp có mối liên kết thương mại với các  doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm soát các giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị và tham gia vào quá trình doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm dịch vụ cung ứng cho mình, tạo ra giá trị gia tăng đối với nguyên phụ liệu và bán sản phẩm ở thị trường trong và ngoài nước. 
11. Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững: là các doanh nghiệp đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; 
b) Có cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh chính tại trong các khu công nghiệp sinh thái; 
c) Có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn; 
d) Có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh doanh bao trùm; 
đ) Có sản phẩm, dịch vụ, dự án phát triển, ứng dụng công nghệ, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ
1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo dự toán ngân sách hàng năm hoặc theo Đề án trong trường hợp xác định mục tiêu hỗ trợ theo giai đoạn trung hạn hoặc dài hạn. 


2. Các hoạt động hỗ trợ DNNVV sử dụng vốn chi đầu tư phát triển phải xây dựng dự án đầu tư và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công.
31. Căn cứ nguồn lực hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc:
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước;
b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn và doanh nghiệp có mô hình kinh doanh bền vững xã hội nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước.
2. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.
43. Căn cứ điều kiện ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.
[bookmark: chuong_2]
Chương II
[bookmark: chuong_2_name]XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
[bookmark: dieu_6]Điều 5. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.
Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.
2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
[bookmark: dieu_7]Điều 6. Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
[bookmark: dieu_8]Điều 7. Xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.
2. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng trong năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Số lao động của tháng được xác định tại thời điểm cuối tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
[bookmark: dieu_9]Điều 8. Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổng nguồn vốn của năm được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Tổng nguồn vốn của năm được xác định tại thời điểm cuối năm.
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.
[bookmark: dieu_10]Điều 9. Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 89 Nghị định này để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: dieu_11]Điều 10. Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ, hoặc doanh nghiệp nhỏ, hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.
2. Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện điều chỉnh và kê khai lại. Việc kê khai lại phải được thực hiện trước thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nội dung hỗ trợ.
3. Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí và chi phí liên quan mà doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ.

[bookmark: chuong_3]Chương III
[bookmark: chuong_3_name]HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
[bookmark: dieu_12]
Điều 11. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng tư vấn về tìm kiếm, lựa chọn công nghệ, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 1050 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.  
2. Hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp ứngsử dụng các nền tảng số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp và chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
3. Hỗ trợ 50% chi phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài; chi phí định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ nhưng không quá không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Điều 12. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập thông tin quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
2. Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, duy trì, vận hành và kết nối với trang thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương nhằm cung cấp thông tin chođể các tổ chức, cá nhân truy cập về mạng lưới tư vấn viên; các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp đầu chuỗi. Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được phép thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp thông tin chuyên sâu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14  của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
3. Tài khoản sử dụng Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: 
a) Tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin được quản lý tập trung trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Bộ, cơ quan trung ươngngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh địa phương được cấp tài khoản sử dụng Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để theo dõi, cập nhật và công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
c) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đăng ký tài khoản sử dụng Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản dựa trên thông tin đăng ký của doanh nghiệp, cá nhân và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức tham gia Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4. Hoạt động nâng cấp, quản lý, vận hành và khai thác nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đảm bảo từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_13]Điều 13. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Mạng lưới tư vấn viên
a) Mạng lưới tư vấn viên được xây dựng bao gồm tư vấn viên đã và đang hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và tư vấn viên hình thành mới, đảm bảo nguyên tắc: Đối với cá nhân tư vấn phải đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, trình độ đào tạo, phù hợp và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đối với tổ chức phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên: Đối với trường hợp cá nhân tư vấn, hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch; bằng đào tạo; hồ sơ kinh nghiệm; các văn bản, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện). Đ; đối với trường hợp tổ chức tư vấn: Giấy phép thành lập; hồ sơ kinh nghiệm, hồ sơ của các cá nhân tư vấn thuộc tổ chức và các văn bản, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện)đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện);
c) Tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc trực tuyến) quy định tại điểm b khoản này tới đơn vị đầu mốiđơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời hạn 10 ngày làm việc.
d) Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc hình thành, vận hành và quản lý hoạt động của mạng lưới tư vấn viên.
2. Định mức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ dịch vụ tư vấntiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn  toàn diện để nhận diện và xử lý các vấn đề về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường và hệ thống của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành):.
a) Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng và không quá 2100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. Doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp xã hội được hỗ trợ không quá 1520 triệuu đồng/hợp đồng và không quá 40 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
b) Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 1530 triệu đồng/hợp đồng và không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp xã hội  được hỗ trợ tối đa 2040 triệu đồng/hợp đồng và không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
c) Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng và không quá 90200 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp xã hội được hỗ trợ tối đa không quá 2560 triệu đồng/hợp đồng và không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;

dd) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị ngoài i được hưởng các hỗ trợ tư vấn theo quy định Điều này còn được hưởng hỗ trợ tư vấn theo quy định tại 
Chương IV của Nghị định này.
[bookmark: dieu_14]Điều 14. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 1050% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và  tối thiểu 70% tổng chi phí của một khoá quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn và doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vữngxã hội được miễn học phí tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp.
c) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ 100% chi phí xây dựng, duy trì và nâng cấp phần mềm đào tạo trực tuyến, chi phí đường truyền hệ thống đào tạo trực tuyến. 
[bookmark: khoan_2_14]2. Hỗ trợ đào t
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi cử người lao động tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống thì được miễn chi phí đào tạo. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục.
23. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhưng không quá 01 lần/năm/doanh nghiệp. 
b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn và doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vữngxã hội nhưng không quá 01 lần/năm/doanh nghiệp.
3. Hỗ trợ đào tạo nghề
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi cử người lao động tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống thì được miễn chi phí đào tạo. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục.
được hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhưng không quá 01 lần một năm/năm/doanh nghiệp.
[bookmark: chuong_4]
Chương IV
[bookmark: chuong_4_name][bookmark: muc_1]HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ
Mục 1
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ 
HỘ KINH DOANH
[bookmark: dieu_15]Điều 15. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp
1. Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí:
a) Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;
b) Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).
2. Hồ sơ để doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nội dung quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;
b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
c) Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.
3. Trình tự, thủ tục đăng ký tư vấn, hướng dẫn miễn phí:
a) Chủ hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại đơn vị đầu mối được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao tư vấn, hướng dẫn;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị đầu mối có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 16. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Điều 17. Hỗ trợ thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.
Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh vẫn sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh, có điều kiện mà thay đổi về quy mô thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
Điều 18. Hỗ trợ lệ phí môn bài
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
[bookmark: dieu_19]Điều 19. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
[bookmark: muc_2]2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giao đơn vị đầu mối thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này.
Mục 2
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
[bookmark: dieu_20]
Điều 20. Tiêu chí xác định nhận diện doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo một trong các tiêu chí sau đây:
1. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghệ, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây; giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thuỷ sản mới, giống cây lâm nghiệp mới; tiến bộ kỹ thuật đã được cấp văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hoặc được công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
2. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ.
3. Có thuyết minh về giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới để phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc cho phép triển khai mô hình kinh doanh mới, không quá 02 năm kể từ thời điểm được công nhận hoặc cho phép, trong đó thuyết minh được tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp trong 02 năm liên tiếp tối thiểu 20% trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Điều 21. Tiêu chí, phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo tiêu chí quy định tại Điều 20 Nghị định này khi đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn hỗ trợ theo một trong các tiêu chí, và phương thức sau đây:
1. Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức bao gồm:
a) Các khu làm việc chung, quy định tại Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
bc) Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh,, đáp ứng các tiêu chí sau: nNgười đứng đầu hoặc người quản lý có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động và, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo/năm;  và đã đầu tư hoặc hỗ trợ gọi vốn đầu tư được ít nhất cho tối thiểu 031 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo/năm; tại Việt Nam;
cb) Các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;.
c) Các trung tâm đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư.
2. Có Đề án thuyết minh giải pháp công nghệ về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp trong 02 năm liên tiếp tối thiểu 20% trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
23. Được nhận các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo.
34. Được cấp Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế.
45. Được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. 
56. Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng. 
Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc cơ quan chủ trì xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thành lập Hội đồng để lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc sau:
a) Số lượng thành viên Hội đồng và cơ chế làm việc của Hội đồng do cơ quan thành lập Hội đồng quyết định;
b) Có tối thiểu 50% thành viên tham gia Hội đồng là đại diện từ các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước và quốc tế, hiệp hội liên quan và các cá nhân khác;
c) Các thành viên của Hội đồng từ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm;
d) Hội đồng hoạt động liên tục trong toàn bộ thời gian thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quyết định của cơ quan thành lập Hội đồng và tự giải thể sau khi kết thúc thời gian thực hiện.
đ) Kinh phí hoạt động của Hội đồng được tổng hợp chung trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Điều 22. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Điều 22. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
1. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư
a) Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 
b) Hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng.
2. Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
cb) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, lập hồ sơ đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
dc) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về sử dụng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
đd) Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 
3. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, hệ thống quản lý nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
b) Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; hỗ trợ 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; hỗ trợ 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
dc) Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các trung tâm thử nghiệm sản phẩm hàng hoá nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
đd) Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng /năm/doanh nghiệp.
4. Hỗ trợ phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ
a) Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;  
b) Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng chuyển giao công nghệ có xuất xứ của Việt Nam nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
5. Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu
a) Hỗ trợ 50% chi phí cho học viên của các doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học; nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
b) Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khoá huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
6. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo
a) Miễn phí tra cứu thông tin về: hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế; các sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; 
b) Hỗ trợ 50% chií phí hợp đồng tư vấn đưaăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ lên các sàn  của doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
 c) Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, gian hàng trưng bày, vận chuyển sản phẩm trưng bày tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở quốc tế; ưu tiên tham gia chuỗi phân phối sản phẩm theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
d) Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo nhưng không quá 30 triệu đồng/cuộc thi/năm/doanh nghiệp.


[bookmark: muc_3]
Mục 3.
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ
[bookmark: dieu_22]
Điều 23. Tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực để phát triển cụm liên kết và chuỗi giá trị
Việc lựa chọn lĩnh vực sản xuất, chế biến để phát triển cụm liên kết, chuỗi giá trị được căn cứ vào một trong các tiêu chí sau:
1. Đóng góp cao trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia hoặc địa phương;
2. Tạo việc làm cho người lao động;
3. Tạo ra giá trị gia tăng cao;
4. Có mật độ doanh nghiệp tham gia lớn.
Điều 234. Tiêu chí xác định nhận diện cụm liên kết ngành và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết 
1. Tiêu chí xác định nhận diện cụm liên kết ngành
Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện Việc lựa chọn cụm cụm liên kết ngành được để hỗ trợ khi cụm liên kết ngành đáp ứng đầy đủ căn cứ vào các ba tiêu chí sau đây:
a) Có các doanh nghiệp  trong cụm liên kết cùng sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau;
b) Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa giới hành chính xác định;.
c) Có các thể chế hỗ trợ doanh nghiệp (các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp).

2. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ tham gia trong cụm liên kết để hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trong cụm liên kết ngành được lựa chọn hỗ trợ theo một trong các phương thức như sau đây:
a) Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào;
b) Có hợp đồng bán chung sản phẩm;
c) Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu vùng.
Điều 245. Tiêu chí xác định nhận diện chuỗi giá trị và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị
1. Tiêu chí xác định nhận diện chuỗi giá trị
Việc lựa chọn chuỗi Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện chuỗi giá trị để hỗ trợ khi chuỗi giá trị đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí sau đây:
được căn cứ vào các tiêu chí sau đây:
a) Sản xuất, phân phối sản phẩm cuối cùng đến người tiêu dùng;
b) Có các doanh nghiệp dẫn dắt đầu chuỗi trong chuỗi giá trị;
c) Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp đầu chuỗi.
2. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ theo một trong các phương thức sau:
a) Có hợp đồng hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp dẫn dắtđầu chuỗi trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;.
[bookmark: dieu_24]b) Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan hỗ trợ đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi trên cơ sở bộ công cụ đánh giá năng lực tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 256. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
1. Hỗ trợ về đào tạo:
a) Hỗ trợ 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại doanh nghiệp nhưng không quá 30 triệu đồng/khoá/năm/doanh nghiệp;
b) Hỗ trợ học phí cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp tham gia các khoá đào tạo chuyên biệt theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 10 triệu đồng/khoá/năm/doanh nghiệp.
2. Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa để tham gia trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
3. Hỗ trợ về thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường:
a) Miễn phí tra cứu thông tin về các sự kiện kết nối với doanh nghiệp đầu chuỗi, quy trình tìm kiếm, xác định nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp đầu chuỗi trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
b) Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Hỗ trợ 50% chí phí hợp đồng hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ lên các sàn thương mại điện tử tư vấn đưa sản phẩm của doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
d) Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, gian hàng trưng bày, vận chuyển sản phẩm trưng bày tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở quốc tế; ưu tiên tham gia chuỗi phân phối sản phẩm theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
đ) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, bí mật kinh doanh nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 
e) Hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
4. Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, hệ thống quản lý nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;
b) Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; hỗ trợ 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; hỗ trợ 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
[bookmark: _GoBack]dc) Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp.
5. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
a) Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;.
b) Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm chất lượng hàng hoá tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
cb) Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;.
dc) Hỗ trợ 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 	
Mục 4.
HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ
Mục 4.
HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

Điều 26. Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất
Điều 27. Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất
Các ngân hàng thương mại được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:
1. Thực hiện cho vay đối với các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
2. Các khoản cho vay được cấp bù lãi suất là các khoản cho vay đúng đối tượng quy định tại tiết a khoản này và kháchKhách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
Điều 278. Lãi suất vay vốn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị vay vốn tại các ngân hàng thương mại sẽ được vay với lãi suất bằng 80% so với lãi suất cho vay mà ngân hàng thương mại đang áp dụng đối với khoản vay có thời hạn tương ứng.
Điều 289. Phạm vi và nguyên tắc cấp bù
a)1. Ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch 20% lãi suất so với lãi suất cho vay thông thường đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của các ngân hàng thương mại. Tổng số tiềnNgân sách cấp bù chênh lệch lãi suất hàng năm được tổng hợp và thực hiện trong phạm vi theo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được Quốc hội quyết định.
b)2. Số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất được tính toán trên cơ sở dư nợ trong hạn cho doanh nghiệp với 20% lãi suất cho vay thông thường tại các ngân hàng thương mại.
c)3. Các ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải theo dõi, hạch toán riêng số tiền cho vay, thu nợ, dư nợ để đảm bảo cho việc tính toán, kiểm tra số cấp bù chênh lệch lãi suất được chính xác.
Điều 2930. Quy trình cấp bù lãi suất
a)  Lập kế hoạch cấp bù lãi suất
Các ngân hàng thương mại lập kế hoạch cấp bù lãi suất năm theo công thức sau:
	Số cấp bù trong năm kế hoạch
	==
	Dư nợ cho vay bình quân năm kế hoạch
	xx
	Mức lãi suất cấp bù năm kế hoạch


Trong đó:
- Dư nợ cho vay bình quân năm kế hoạch được tính theo công thức bình quân số học giữa dư nợ đầu năm và dư nợ cuối năm kế hoạch;
- Mức lãi suất cấp bù năm kế hoạch thực hiện theo quy định tại khoản 3 2 Điều 286 Nghị định  này.
b) Báo cáo kế hoạch cấp bù lãi suất
Hàng năm, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tổng hợp nhu cầu của các ngân hàng thương mại về nhu cầu cấp bù lãi suất đối với hợp đồng tín dụng đã ký, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và văn bản hướng dẫn thi hành.	
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Chương V
[bookmark: chuong_5_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_25]Điều 301. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
[bookmark: khoan_1_25]1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có trách nhiệm:
a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Tham gia ý kiến đối với các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tổ chức liên quan;
bc) Chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch, dDự án đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn và dài hạn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan;;
c) Chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; p phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn chi thường xuyên từ nguồn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan ngang bộ và hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành;
d) Chủ trì hướng dẫn các quy định liên quan tới nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án đầu tư quy định tại Nghị định này;
đd) Quản lý, bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn ngân sách trung ương bảo đảm;
đ) Chủ trì hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ về thông tin qua Cổng thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo xây dựng quy chế công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên quy định tại Nghị định này; tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
ee) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp nhỏ và vừa để các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và các tổ chức liên quan có căn cứ lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ.
	.
[bookmark: khoan_2_25]2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) Căn cứ vào kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằàng năm, trung hạn và dài hạn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, Bộ Tài chính bố trí và phân bổ dự toán ngân sách chi thường xuyên thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hànhNghị định này;
[bookmark: diem_b_2_25]b) Chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước vốn chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ, thông tin, phát triển nguồn nhân lực, tư vấn, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ lãi suất quy định tại Nghị định này;
c) Chủ trì hướng dẫn chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; thực hiện tạm cấp và quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước giao.
[bookmark: khoan_3_25]3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 32 Điều 14 Nghị định này.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công nghệ theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.
45. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trách nhiệm:
a) Chủ trì tổng hợp nhu cầu cấp bù lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn;
b) Chủ trì đề xuất các ngân hàng thương mại tham gia quá trình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; 
c) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất của các tổ chức tín dụng.
5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm:
a) Nghiên cứu xây Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và trung hạn tổ chức thực hiện các nội dung, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Trường hợp xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao cơ quan chủ trì Đề án lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định;
b) Định kỳ hằàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai nội dung, đề án h, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định này;
[bookmark: dc_10]c) Cung cấp, cập nhật thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và lưu giữ tại cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; công bố thông tin theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 14 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổngtrang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ và thực hiện cung cấp công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2913 Nghị định nàyLuật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
d) Xây dựng tiêu chí, và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên trong ngành, lĩnh vực phụ trách và ; công bố mạng lưới tư vấn viên trên trang thông tin điện tử của mình đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; giao một đơn vị đầu mốiđơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ làm đầu mối công bố và quản lý mạng lưới tư vấn viên trong ngành, lĩnh vực phụ trách tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
đ) Xây dựng dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và trung hạn. Chủ động cân đối, bố trí dự toán ngân sách nhà nước được giao hằàng năm và trung hạn để thực hiện các nội dung, dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: dieu_26]Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, xây dựng kế hoạch, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp quy định tại Nghị định này.
3. Xây dựng đề án, nội dung, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và trung hạn từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư công trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định này; tổng hợp và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các địa phương chưa cân đối được ngân sách nhà nước.
4. 1. Xây dựng, sửa đổi và ban hành chủ trương, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn quản lý. 
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, trước khi ban hành và triển khai Đề án, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt chủ trương hỗ trợ và giao cơ quan chủ trì Đề án thông báo cho lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự thảo Đề án để đảm bảo tính đồng bộ và mục tiêu, đối tượng trọng tâm hỗ trợBộ Kế hoạch và Đầu tư để công khai trên Cổng thông tin theo quy định tại điểm Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi Đề án được phê duyệt;
3. Xây dựng dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và trung hạn.
4. Chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí trên cơ sở nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp quy định tại Nghị định này.
65. Cung cấp, cập nhật thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và lưu giữ tại cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; công bố thông tin theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 14 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trangcổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ địa phương và thực hiện cung cấp công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin theo quy định tại điểm Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừathông tin trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định này.
76. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tình hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương.
[bookmark: dieu_27][bookmark: dieu_16][bookmark: _Toc499889938][bookmark: dieu_17]Điều 33. Quy trình, thủ tục hỗ trợ
1. Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước giao, cho các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp hoặc liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí được hỗ trợ. 
2. Quy trình, thủ tục hỗ đối với việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn nội dung cần được hỗ trợ, lập Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ và gửi (trực tiếp hoặc trực tuyến) tới cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để xem xét, quyết định.
Thành phần Hồ sơ đề xuất hỗ trợ bao gồm: Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, giấy tờ chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ theo các phương thức, tiêu chí quy định tại Điều 21, Điều 23 và Điều 24 Nghị định này hoặc Quyết địn; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản đề xuất nhu cầu hỗ trợ (nội dung đề nghị hỗ trợ, khối lượng dịch vụ hỗ trợ, kinh phí đề xuất hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, các dịch vụ sẽ sử dụng, các thông tin cần thiết khác); 
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thẩm định Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ, ra văn bản phê duyệt hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (nội dung hỗ trợ, khái toán kinh phí hỗ trợ, thời hạn hỗ trợ và các nội dung khác (nếu cần) và thông báo cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ điều kiện, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đúng yêu cầu. 
c) Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở văn bản đã phê duyệt cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chi trả phần kinh phí không được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có).
d) Sau khi dịch vụ hỗ trợ hoàn thành, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành nghiệm thu, thanh lý và thanh toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Thành phần Hồ sơ đề xuất hỗ trợ bao gồm: 
a) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, giấy tờ chứng minh là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ theo các phương thức, tiêu chí quy định tại Điều 21, Điều 23 và Điều 24 Nghị định này hoặc Quyết định; 
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
c) Bản đề xuất nhu cầu hỗ trợ (nội dung đề nghị hỗ trợ, khối lượng dịch vụ hỗ trợ, kinh phí đề xuất hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, các dịch vụ sẽ sử dụng, các thông tin cần thiết khác).



[bookmark: chuong_6]Chương VI
[bookmark: chuong_6_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_28]Điều 34. Xử lý chuyển tiếp
1. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và được hưởng các hỗ trợ mới theo quy định tại Nghị định này.
2. Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các văn bản pháp luật có liên quan trên cơ sở tham chiếu nội dung và định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo nội dung và định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.
[bookmark: dieu_29]Điều 35. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2020 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: dieu_30]Điều 36. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai Nghị định này, định kỳ hằàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).KN
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






Nguyễn Xuân Phúc
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[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC 1
[bookmark: chuong_pl_name]TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA
(Kèm theo Nghị định số       /2020/NĐ-CP ngày     tháng    năm 2020 của Chính phủ)
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………
Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………
Quận/huyện: ……………………tỉnh/thành phố: ………………………………………………
Điện thoại:………………….. Fax:………………………….... Email: …………………………
2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: …………………………………………………………
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:……………………………………… 
Tổng nguồn vốn: …………………………………………………………………………………
Tổng doanh thu năm trước liền kề:……………………………………………………………… 
3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):
□ Doanh nghiệp siêu nhỏ
□ Doanh nghiệp nhỏ
□ Doanh nghiệp vừa
Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.
 
	 
	…..., ngày ….tháng….năm…. 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)


PHỤ LỤC 2
QUY TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
(Ban hành kèm theo Nghị định số     /2020/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2020 của Chính phủ)

Doanh nghiệp tiếp cận các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy trình như sau:
1. Bước 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn nội dung cần được hỗ trợ, lập Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ và gửi (trực tiếp hoặc trực tuyến) tới cơ quan hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để xem xét, quyết định. Thành phần Hồ sơ đề xuất hỗ trợ gồm: Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản xác nhận là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ theo các phương thức, tiêu chí quy định tại Nghị định này; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản đề xuất nhu cầu hỗ trợ (nội dung đề nghị hỗ trợ, khối lượng dịch vụ hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, các dịch vụ sẽ sử dụng…); 
2. Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thẩm định Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ, ra văn bản phê duyệt hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (nội dung hỗ trợ, khái toán kinh phí hỗ trợ, thời hạn hỗ trợ và các nội dung khác (nếu cần) và thông báo cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ điều kiện, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đúng yêu cầu. 
Trường hợp cơ quan hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thì thực hiện theo Quy trình 01. Trường hợp cơ quan hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải là đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ thì thực hiện theo Quy trình 02.
Quy trình 01. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
- Bước 1: Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở văn bản đã phê duyệt cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chi trả phần kinh phí không được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Bước 2: Sau khi dịch vụ hỗ trợ hoàn thành, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành nghiệm thu, thanh lý, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của pháp luật có liên quan.
Riêng trường hợp hỗ trợ thuê mặt bằng tại khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi nghiệp sáng tạo, hàng quý, doanh nghiệp tiến hành nghiệm thu, thanh lý, thanh toán hợp đồng sử dụng mặt bằng khu làm việc chung và đề nghị cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thanh toán số kinh phí được hỗ trợ theo văn bản thông báo được phê duyệt.
2. Quy trình 02: Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức khác
- Bước 1: Trên cơ sở văn bản đã phê duyệt hỗ trợ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp liên hệ hoặc cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trao đổi, làm việc với các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ và giới thiệu doanh nghiệp nhỏ và vừa tới đơn vị, tổ chức đó để sử dụng dịch vụ. 
- Bước 2: Doanh nghiệp nhỏ và vừa thỏa thuận với đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ về chi phí sử dụng dịch vụ hỗ trợ và tiến hành ký kết hợp đồng hoặc hoàn thành các thủ tục để được sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ. 
- Bước 3: Sau khi dịch vụ hỗ trợ hoàn thành, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành nghiệm thu, thanh lý, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thanh toán toàn bộ chi phí sử dụng dịch vụ cho đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Bước 4: Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi bản sao hồ sơ thanh, quyết toán sử dụng dịch vụ với đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ tới cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ra văn bản phê duyệt hỗ trợ để tiến hành bồi hoàn chi phí ngân sách nhà nước hỗ trợ.
- Bước 5: Sau 14 ngày làm việc, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành các thủ tục để thanh toán kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Riêng trường hợp hỗ trợ thuê mặt bằng tại khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi nghiệp sáng tạo, hàng quý, doanh nghiệp tiến hành nghiệm thu, thanh lý, thanh toán hợp đồng sử dụng mặt bằng khu làm việc chung với đơn vị, tổ chức cung cấp mặt bằng tại khu làm việc chung và đề nghị cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thanh toán số kinh phí được hỗ trợ theo văn bản thông báo được phê duyệt.
 
